
BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 
 

 

Lĩnh vực Hộ tịch 

 

 

 

 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh 

 

 

 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thủ tục đăng ký khai sinh 

 

 

 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thủ tục đăng ký khai tử 

 

 

 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thủ tục đăng ký kết hôn 

 

 

 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

 

 

 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai 

sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

 

 

 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Giảm nghèo 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

   

 

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo định kỳ hằng năm 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

   

 

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo  

thường xuyên hằng năm 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

   

 

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo  

thường xuyên hằng năm 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

   

 

Công nhận người lao động có thu nhập thấp 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp Giấy xác nhận khuyết tật 

 

 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

  

 

Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 

 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 

 

 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ 

xã hội 

 

 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hoạt động xây dựng  

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình 

cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)  

và nhà ở riêng lẻ 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, 

cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa 

chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công 

trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thủ tục đ ính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thủ tục h òa giải tranh chấp đất đai 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thủ tục t hu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

không đúng quy định của pháp luật đất đai do người 

sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát 

hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên  

đất trồng lúa 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo 

 

 

 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thủ tục công nhận người có uy tín 

 

 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thủ tục đ ưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung 

người có uy tín 

 

 

 



BẢNG NIÊM YẾT 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC 

(Quét mã QR để tra cứu thủ tục hành chính) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

 

 

 



 


